NGỮ VĂN 8
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC – TUẦN 14
[bookmark: _Hlk86694920]	Tiết 53:	ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 
(Phần A ở phía dưới các em hãy đọc chậm, đọc kĩ để biết nội dung mình cần tìm hiểu trong bài học này, không cần ghi)
A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI
   Học sinh đọc kĩ sách giáo khoa trang 157, 158 để thực hiện nhiệm vụ:
* Nhiệm vụ 1: Học sinh ôn lại lí thuyết kiến thức về từ vựng:
- Cấp độ khái quát nghĩa của từ
- Trường từ vựng
- Từ tượng hình, từ tượng thanh
- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
- Các biện pháp tu từ (nói quá, nói giảm nói tránh)
* Nhiệm vụ 2: Học sinh hoàn thành phần thực hành từ vựng ở SGK/ 157, 158
* Nhiệm vụ 3: Học sinh ôn lại lí thuyết kiến thức về ngữ pháp:
- Trợ từ
- Thán từ
- Tình thái từ
- Câu ghép
* Nhiệm vụ 2: Học sinh hoàn thành phần thực hành ngữ pháp ở SGK/ 158
* Nhiệm vụ 4: Làm bài tập phần luyện tập theo yêu cầu của giáo viên
(Phần B các em hãy ghi chép vào vở)
B. NỘI DUNG BÀI HỌC
Tiết 53: Tiếng Việt
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. Tìm hiểu bài
1. Lí thuyết về từ vựng:
a. Cấp độ khái quát nghĩa của từ: 
- Nghĩa của một từ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ khác
- Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi từ ngữ nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ khác.
- Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi từ ngữ nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một số từ khác.
- Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với một từ ngữ khác.
b. Trường từ vựng:
- Trường từ vựng là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
c. Từ tượng hình, từ tượng thanh:
- Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.
d. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội:
- Từ ngữ địa phương là từ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.
- Biệt ngữ xã hội chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định.
e. Các biện pháp tư từ:
- Nói quá: là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả đề nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
- Nói giảm, nói tránh: là biệp pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
2. Thực hành từ vựng:
- Hoàn thành các bài tập a, b, c ở SGK/ 157, 158 
3. Lí thuyết về ngữ pháp:
a. Trợ từ:
- Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.
b. Thán từ:
- Thán từ là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. Thường đứng ở đầu câu, có khi tách thành câu đặc biệt.     
c. Tình thái từ:
- Tình thái từ là những từ thêm vào câu để được cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và biểu thị sác thái tình cảm của người nói.
d. Câu ghép:
- Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm C - V không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm C – V được gọi là một vế câu.
4. Thực hành ngữ pháp:
- Hoàn thành các bài tập a, b, c SGK/158
II. Luyện tập: 
Bài tập 1: Hãy xác định kiểu câu nghi vấn , cầu khiến, cảm thán , trần thuật trong các câu sau (Không xét các câu trong ngoặc vuông):
a. – U nó không được thế !      (Ngô Tất Tố)
b. Người ta đánh mình thì không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.                                            
                                                                                              (Ngô Tất Tố)
c.  – Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta đấy hả ?    (Tô Hoài)
d. – Này, em không để chúng nó yên được à?         (Tạ Duy Anh)
e. -  Các em đừng khóc .       (Thanh Tịnh)
g.  – Ha ha! [Một lưỡi gươm!]       (Sự tích Hồ Gươm)
h.            “Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới,
                Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông”   
                                                                      (Tế Hanh)
Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn với chủ đề tự do, trong đó có sử dụng câu ghép và biện pháp tu từ.
* Dặn dò:
- Các em hoàn thành bài tập.
- Chuẩn bị: Luyện tập tiếng Việt


Tiết 54:	LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT 
(Phần A ở phía dưới các em hãy đọc chậm, đọc kĩ để biết nội dung mình cần tìm hiểu trong bài học này, không cần ghi)
A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI
* Nhiệm vụ 1: Học sinh xem lại lí thuyết của tiết 53.
* Nhiệm vụ 2: Học sinh hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
(Phần B các em hãy ghi chép vào vở)
B. NỘI DUNG BÀI HỌC
Tiết 54: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Bài tập 1: Tìm những từ có nghĩa hẹp hơn các từ ngữ sau, rồi biểu hiện bằng sơ đồ:
a. Nghề nghiệp
b. Truyện dân gian
c. Thú 
Bài tập 2: Các từ sau đây đều nằm trong trường từ vựng động vật, em hãy xếp chúng vào những trường từ vựng nhỏ hơn: gà, trâu, vuốt, nanh, đực, cái, kêu rống, xé, nhai, hót, gầm, đầu, mõm, sủa, gáy, lơn, mái, bò, đuôi, hú, rú, mổ, gấu, khỉ, gặm, cá, nhấm, chim, trống, cánh, vây, lông, nuốt.

Bài tập 3: Trong các từ sau, từ nào là từ tượng hình, từ nào là từ tượng thanh: réo rắt, dềnh dàng, dìu dặt, thập thò, mấp mô, sầm sập, gập ghềnh, đờ đẫn, ú ớ, rộn ràng, thườn thượt, rủng rỉnh, lụ khụ.

Bài tập 4: Tìm các từ tượng hình trong đoạn thơ sau đây và cho biết giá trị gợi cảm của mỗi từ
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười
Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!
Người rực rỡ một mặt trời cách mạng
Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người
                                               (Tố Hữu)

Bài tập 5: Trong các từ đồng nghĩa: cọp, khái, hổ từ nào là từ địa phương từ nào là từ toàn dân? vì sao?

Bài tập 6: Xác định từ toàn dân tương ứng với những từ địa phương được in đậm trong câu sau: “Chị em du như bù nước lã”

Bài tập 7: Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép nói quá trong câu:
- Hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.
                                                                     (Ai-ma-tốp – Người thầy đầu tiên)

Bài tập 8: Đặt hai cặp câu không dùng và có dùng cách nói giảm nói tránh. Nhận xét, so sánh sắc thái ý nghĩa và giá trị biểu cảm của mỗi cách nói

Bài tập 9: Tìm trợ từ, thán từ trong đoạn trích sau:
“Ốm dậy tôi về quê, hành lí vẻn vẹn chỉ có một cái vali đựng toàn những sách. Ôi những quyển sách rất nâng niu! Tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại những kỉ niệm một thời chăm chỉ, hăng hái và tin tưởng, đầy những say mê và khát vọng.”

Bài tập 10: Đặt câu có sử dụng tình thái từ để biểu thị các ý sau đây:
- miễn cưỡng
- kính trọng
- thân thương
- thân mật
- phân trần

Bài tập 11: Tìm câu ghép và xác định các vế của câu ghép đó trong đoạn văn sau:
        Thần Nắng cũng đem ấm áp đến vùng ngập lũ. Nước rút nhanh, hoa cỏ bừng nở, chim gọi bầy làm tổ, ong tìm hoa làm mật. Vạn vật trút bỏ lớp áo ướt át, vui đón những tia nắng ấm chan hòa. Không ai nói với ai điều gì nhưng thần Mưa và thần Nắng đều hiểu rằng, mùa xuân chỉ trở về trong thuận hòa và yêu thương.
* Dặn dò:
- Các em hoàn thành bài tập.
- Chuẩn bị: Luyện nói thuyết minh một thứ đồ dùng


Tiết 55, 56:	LUYỆN NÓI THUYẾT MINH MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
(Phần A ở phía dưới các em hãy đọc chậm, đọc kĩ để biết nội dung mình cần tìm hiểu trong bài học này, không cần ghi)
A. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI
* Nhiệm vụ 1: Học sinh dàn ý đề văn thuyết minh về cái phích nước (bình thuỷ).
* Nhiệm vụ 2: Tiến hành luyện nói với bài văn vừa hoàn thành.
* Nhiệm vụ 2: Viết thành một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh với đề thuyết minh về cái bình thuỷ.
(Phần B các em hãy ghi chép vào vở)
B. NỘI DUNG BÀI HỌC
Tiết 55, 56: Tiếng Việt
LUYỆN NÓI THUYẾT MINH MỘT THỨ ĐỒ DÙNG

I. Chuẩn bị trước khi nói:
Đề bài: Thuyết minh về cái phích nước (bình thuỷ).
1. Tìm hiểu đề, tìm ý:
- Thể loại: văn thuyết minh
- Đối tượng: cái phích nước.
- Nội dung:
+ Đặc điểm, cấu tạo
+ Công dụng
+ Cách bảo quản
+ Cách sử dụng
2. Dàn ý:
* Mở bài:
- Giới thiệu đối tượng thuyết minh
- Nêu giá trị của đối tượng thuyết minh: phích nước là đồ dùng thông dụng và quan trọng trong mỗi gia đình.
* Thân bài:
a. Cấu tạo: 
- Bên ngoài:
+ Vỏ bằng nhôm, sắt, nhựa.
+ Nút đậy bằng bấc (gỗ) hoặc bằng nhaụhw
- Bên trong:
+ Ruột: hai lớp thuỷ tinh, ở giữa là chân không
+ Lòng phích tráng bạc
· Ngăn sự truyền nhiệt
b. Công dụng:
+ Giữ nhiệt giúp nước luôn luôn nóng…
+ Có tác dụng trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt vào mùa đông…
c. Bảo quản:
- Hằng ngày đổ nước cũ, tráng sạch cặn.
- Nên để phích nước xa tầm tay trẻ em.
d. Cách sử dụng:
- Ruột là bộ phận quan trọng nên cần chọn kĩ.
- Phích nước muốn mua không nên đổ nước sôi vào ngay, nên đổ nước ấm từ 50 – 60 độ C vào trước.
- Không nên rót đầy để giữ được nóng lâu hơn.
* Kết bài:
- Khẳng định lại giá trị của đối tượng thuyết minh: Phích nước là một vật dụng quan trọng và cần thiết, nó gắn liền với đời sống hằng ngày và phong tục thưởng trà của người châu Á.
II. Luyện nói trên lớp:
- Học sinh trình bày bài thuyết minh của mình trước lớp.
- Thời gian 5 phút/ 1 học sinh.
- Lắng nghe nhận xét từ các bạn trong lớp và từ giáo viên.
III. Luyện tập:
- Hoàn chỉnh bài văn thuyết minh về cái phích nước (bình thuỷ).

*DẶN DÒ:
- Hoàn thành bài tập
- Chuẩn bị bài: Muốn làm thằng cuội


                    **********************************************

                                           PHẦN GỢI Ý ĐÁP ÁN 

Tiết 54: Tiếng Việt
                                        LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Bài tập 1: Tìm những từ có nghĩa hẹp hơn các từ ngữ sau, rồi biểu hiện bằng sơ đồ:
a. Nghề nghiệp
b. Truyện dân gian
c. Thú
Gợi ý: 
a. bác sĩ, giáo viên, phóng viên, phát thanh viên…
b. truyện cổ tích, truyền thuyết, thần thoại, truyện ngụ ngôn…
c. Voi, báo, hốt, linh cẩu… 
Bài tập 2: Các từ sau đây đều nằm trong trường từ vựng động vật, em hãy xếp chúng vào những trường từ vựng nhỏ hơn: gà, trâu, vuốt, nanh, đực, cái, kêu rống, xé, nhai, hót, gầm, đầu, mõm, sủa, gáy, lơn, mái, bò, đuôi, hú, rú, mổ, gấu, khỉ, gặm, cá, nhấm, chim, trống, cánh, vây, lông, nuốt.

Gợi ý:
- Trường từ vựng giống loài: gà, lợn, chim, cá, trâu, bò, khỉ, gấu.
- Trường từ vựng giống: đực, cái, trống, mái.
- Trường từ vựng bộ phận cơ thể của động vật: vuốt, nanh, đầu, mõm, đuôi, vây, lông.
- Trường từ vựng tiếng kêu của động vật: kêu, rống, gầm, sủa, gáy, hí, rú
- Trường từ vựng hoạt động ăn của động vật: xé, nhai, mổ, gặm, nhấm, nuốt

Bài tập 3: Trong các từ sau, từ nào là từ tượng hình, từ nào là từ tượng thanh: réo rắt, dềnh dàng, dìu dặt, thập thò, mấp mô, sầm sập, gập ghềnh, đờ đẫn, ú ớ, rộn ràng, thườn thượt, rủng rỉnh, lụ khụ.
Gợi ý:
- Từ tượng hình: dềnh dàng, dìu dặt, thập thò, mấp mô, gập ghềnh, đờ đẫn, rộn ràng, thườn thượt, rủng rỉnh,
lụ khụ.
- Từ tượng thanh: Réo rắt, sầm sập, ú ớ.

Bài tập 4: Tìm các từ tượng hình trong đoạn thơ sau đây và cho biết giá trị gợi cảm của mỗi từ
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười
Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!
Người rực rỡ một mặt trời cách mạng
Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người
                                               (Tố Hữu)
Gợi ý:
- Từ tượng hình: Ung dung, mênh mông, thanh thản, rực rỡ.
-> Các từ tượng hình trên được đặt trong ngữ cảnh gắn liền với sự vật, hành động làm cho sự vật hành động trở nên cụ thể hơn, tác động vào nhận thức của con người mạnh mẽ hơn.

Bài tập 5: Trong các từ đồng nghĩa: cọp, khái, hổ từ nào là từ địa phương từ nào là từ toàn dân? vì sao?
Gợi ý:
- Khái là từ địa phương miền Trung Nam Bộ.
- Cọp, hổ là từ toàn dân.

Bài tập 6: Xác định từ toàn dân tương ứng với những từ địa phương được in đậm trong câu sau: “Chị em du như bù nước lã”
Gợi ý:
- Du -> dâu
- Bù -> bầu

Bài tập 7: Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép nói quá trong câu:
- Hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.
                                                                     (Ai-ma-tốp – Người thầy đầu tiên)
Gợi ý:
- Hình ảnh nói quá: “reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực”. Nói quá như vậy để diễn tả màu đỏ và âm thanh gió thổi vào hai cây phong rất mạnh.

Bài tập 8: Đặt hai cặp câu không dùng và có dùng cách nói giảm nói tránh. Nhận xét, so sánh sắc thái ý nghĩa và giá trị biểu cảm của mỗi cách nói

Bài tập 9: Tìm trợ từ, thán từ trong đoạn trích sau:
“Ốm dậy tôi về quê, hành lí vẻn vẹn chỉ có một cái vali đựng toàn những sách. Ôi những quyển sách rất nâng niu! Tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại những kỉ niệm một thời chăm chỉ, hăng hái và tin tưởng, đầy những say mê và khát vọng.”
Gợi ý:
Trợ từ: những
Thán từ: ôi

Bài tập 10: Đặt câu có sử dụng tình thái từ để biểu thị các ý sau đây:
- miễn cưỡng
- kính trọng
- thân thương
- thân mật
- phân trần
Gợi ý:
+ Bạn miễn cưỡng à?
+ Chúng ta phải kính trọng người lớn tuổi nhé!
+ Người đó đã dành cho tôi bao nhiêu cảm xúc thân thương chăng?
+ Cảm xúc yêu thương tràn ngập khi đi với bạn
+ Hãy thân mật với tớ nhé !!!
+ Bạn phân vân không biết làm sao à???
+ Tôi thật ngạc nhiên khi nghe tin đó!
+ Tôi thật bất ngờ sau lần kiểm tra này
+ Chúng ta phải lễ phép khi giao tiếp với người khác nhé!

Bài tập 11: Tìm câu ghép và xác định các vế của câu ghép đó trong đoạn văn sau:
        Thần Nắng cũng đem ấm áp đến vùng ngập lũ. Nước rút nhanh, hoa cỏ bừng nở, chim gọi bầy làm tổ, ong tìm hoa làm mật. Vạn vật trút bỏ lớp áo ướt át, vui đón những tia nắng ấm chan hòa. Không ai nói với ai điều gì nhưng thần Mưa và thần Nắng đều hiểu rằng, mùa xuân chỉ trở về trong thuận hòa và yêu thương.
- Gợi ý: 
Nước rút nhanh,/ hoa cỏ bừng nở,/ chim gọi bầy làm tổ, /ong tìm hoa làm mật/.

